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BÁO CÁO NHANH 
Công tác trực ban ngày 13 tháng 6 năm 2014

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của Trung tâm DBKTTVTW)


1. Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Hồi 01 giờ ngày 14/06, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 20,2 độ vĩ Bắc; 116,8 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 15/06, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh.

2. Tin cảnh báo lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh:
Từ ngày 11/6 đến ngày 13/6/2014, các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to; lượng mưa đo được phổ biến từ 100-200mm. Cảnh báo, từ ngày 13-14/6, trên các sông ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có sẽ xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3 đến 5 mét, ở hạ lưu từ 1 đến 2 mét, đỉnh lũ trên các sông còn ở dưới mức BĐ1. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

3. Thời tiết ngày và đêm 14/6/2014:
- Phía đông Bắc Bộ: Có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu Đông Bắc và vùng đồng bằng rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa, riêng phía bắc đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 


- Các nơi khác: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI ATNĐ, MƯA LŨ:


1. Trung ương: 

Văn phòng thường trực BCĐ PCLBTW- UBQGTKCN có công điện số 03/CĐ-TW vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 13/6/2014 điện BCH PCLB&TKCN các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa; các Bộ Quốc Phòng, Ngoại Giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải để triển khai công tác ứng phó với ATNĐ. 

Trực ban Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLBTW đã chuyển bản tin cảnh báo lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đến Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh để ứng phó. 


Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng đã có công điện chỉ đạo Biên phòng các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, Hải đoàn 38, 48 thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển biết diễn biến, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động phòng tránh.

Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế đã có công điện gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai công tác ứng phó ATNĐ.

2. Địa phương: 

Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã nhận được Công điện số 03/CĐ-TW của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLBTW và tổ chức triển khai thực hiện, trực ban nghiêm túc.

Các tỉnh/thành phố Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng đã có công điện chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành trên địa bàn sẵn sàng các phương án chủ động đối phó với ATNĐ. 
III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN


Theo báo cáo nhanh số 230/BC-CQTT của Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCLB và TKCN Bộ đội Biên phòng: Tính đến 6h30 ngày 14/6/2014, Biên phòng các tỉnh/thành ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 19.290 phương tiện/ 74.651 người biết diễn biến của ATNĐ để chủ động di chuyển phòng tránh, cụ thể:


- Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: 43 phương tiện/497 người (Quảng Trị: 02 tàu/14 người; Quảng Ngãi: 41 tàu/438 người, trong đó 20 tàu/200 người tham gia bảo vệ chủ quyền).


- Khu vực khác và neo đậu tại các bến: 19.247 phương tiện/74.154 người.
IV. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: từ 19h ngày 12/6 đến 19h ngày 13/6, trên cả nước rải rác có mưa đến mưa vừa, đặc biệt các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến dưới 120 mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Tĩnh Gia (Thanh Hóa)
	121 mm
	
	Quỳnh Lưu (Nghệ An)
	192 mm

	Sầm Sơn (Thanh Hóa)
	136 mm
	
	Cửa Hội (Nghệ An)
	241 mm

	Vinh (Nghệ An)
	121 mm
	
	Hòn Ngư (Nghệ An)
	336 mm

	Con Cuông (Nghệ An)
	150 mm
	
	Sơn Diệm (Hà Tĩnh)
	128 mm

	Đô Lương (Nghệ An)
	151 mm
	
	Hương Sơn (Hà Tĩnh)
	134 mm


(Những trạm có lượng mưa lớn hơn 40mm có phụ lục kèm theo)

2. Lượng mưa đêm: từ 19h ngày 13/6 đến 7h ngày 14/6, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa đến mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hồi Xuân (Thanh Hóa) 36mm, Song Tử Tây (Khánh Hòa) 32mm, Eahleo (Đắk Lắk) 33 mm, Buôn Hồ (Đắk Lắk) 49 mm, Đồng Phú (Bình Phước) 36 mm, Phước Long (Bình Phước) 36mm.
3. Tổng lượng mưa 3 ngày: từ 19h ngày 10/6 đến 19h ngày 13/6, trên cả nước có mưa, trong đó Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tập trung chủ yếu vào ngày 12 và 13/6), lượng mưa phổ biến dưới 200mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	Sầm Sơn (Thanh Hóa)
	221 mm
	
	Vinh (Nghệ An)
	241 mm

	Tĩnh Gia (Thanh Hóa)
	221 mm
	
	Nam Đàn (Nghệ An)
	245 mm

	Quỳnh Lưu (Nghệ An)
	277 mm
	
	Dừa (Nghệ An)
	234 mm

	Con Cuông (Nghệ An)
	235 mm
	
	Cửa Hội (Nghệ An)
	315 mm

	Hòn Ngư (Nghệ An)
	389 mm
	
	Sơn Diệm (Hà Tĩnh)
	221 mm


V. TÌNH HÌNH THỦY VĂN: 

Mực nước lúc 7h/14/6 trên sông Hồng tại Hà Nội là 3,24m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,19m.

Mực nước lúc 7h/14/6 trên sông Mã tại Lý Nhân là 4,06m; trên sông Chu tại Xuân Khánh là 2,77m; trên sông Cả tại Nam Đàn là 2,79m.
VI. TÌNH HÌNH HỐ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	13/6
	179,96
	110,86
	754
	0

	
	7h
	14/6
	180,07
	110,86
	754
	0

	Hòa Bình
	7h
	13/6
	91,79
	12,35
	650
	630

	
	7h
	14/6
	91,11
	11,84
	700
	560

	Thác Bà
	7h
	13/6
	46,79
	20,81
	 169 (QvàoTB  ngày 13/6) 
	0 (QraTB
ngày 13/6)

	
	7h
	14/6
	46,92
	20,81
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	13/6
	94,30
	49,83
	405
	669

	
	7h
	14/6
	93,97
	47,00
	250
	0


VII. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO MƯA, LỐC

Theo báo cáo nhanh số 33/BC-LB ngày 13/6/2014 của BCH PCLB&TKCN tỉnh Lâm Đồng, trên địa bàn huyện Đạ Huoai xảy ra mưa giông kèm gió lốc vào hồi 11h10 ngày 12/6/2014 đã gây ra thiệt hại như sau: tốc mái 02 phòng học, 01 nhà ở của tập thể giáo viên, sập hoàn toàn 01 nhà để xe. Ngay sau khi xảy ra thiên tai BCH PCLB&GNTT huyện đã xuống hiện trường chỉ đạo UBND xã, huy động các đơn vị thu dọn, sửa chữa khắc phục hậu quả.

Theo báo cáo số 13/BC-PCLB ngày 12/6/2014 của BCH PCLB&TKCN tỉnh Cà Mau vào lúc 4 giờ ngày 12/6/2014 trên đảo Hòn Khoai thuộc xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiền xảy ra mưa, dông làm cây đổ sập nhà và đè chết chị Nguyễn Thị Mua 30 tuổi và con 6 tháng tuổi. Sau khi nhận được thông tin UBND huyện chỉ đạo các đơn vị trên đảo phối hợp, hỗ trợ gia đình đưa thi thể về đất liền an táng.


Theo báo cáo số 367/BC-PCLB ngày 13/6/2014 của BCH PCLB&TKCN tỉnh Tiền Giang, vào lúc 14 giờ ngày 13/6/2014 trên địa bàn xã Nhị Bình, huyện Châu Thành mưa kèm gió lốc đã gây tốc mái 01 nhà. Hiện nay BCH PCLB&TKCN huyện Châu Thành đã chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc triển khai các biện pháp, lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả do dông lốc gây ra ./. 

	Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);
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- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
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